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Câu 1: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang thương mại, du lịch, hãy cho biết thị trường xuất khẩu lớn nhất của nước ta hiện nay là các quốc gia nào sau đây?
	A. Ấn Độ, Nhật Bản, Canada.	B. Liên bang Nga, Pháp, Hoa Kì.
	C. Hoa Kì, Nhật Bản, Trung Quốc.	D. Singapore, Ba Lan, Hàn Quốc.
Câu 2: Sau Đổi mới, hoạt động buôn bán của nước ta ngày càng mở rộng theo hướng
	A. chủ yếu tập trung vào thị trường Đông Nam Á.
	B. chủ yếu tập trung vào thị trường Trung Quốc. 
	C. chú trọng vào công nghiệp hóa đất nước.
	D. đa dạng hoá, đa phương hóa thị trường.
Câu 3: Loại khoáng sản có giá trị kinh tế cao đang được khai thác ở Đồng bằng sông Hồng là
	A. Than nâu, đất sét, cao lanh.	B. Đá vôi, đất sét, cao lanh.
	C. Đá vôi và than nâu.	D. Than nâu và khí đốt.
Câu 4: Cho bảng số liệu:
Quy mô và cơ cấu số khách du lịch quốc tế đến Việt Nam
phân theo phương tiện đến trong giai đoạn 2000 - 2014
	Loại hình
	2000
	2014

	Tổng số khách (nghìn lượt)
	2140,1
	7959,9

	Đường hàng không (%)
	52,0
	78,1

	Đường thuỷ (%)
	12,0
	1,7

	Đường bộ (%)
	36,0
	20,2


   Căn cứ vào bảng số liệu, hãy cho biết nhận xét nào dưới đây không đúng về số lượt khách quốc tế và cơ cấu phân theo phương tiện đến Việt Nam trong giai đoạn 2000 - 2014?
	A. Đường hàng không đóng vai trò chủ đạo, tỉ trọng có xu hướng tăng nhanh.
	B. Đường bộ có xu hướng tăng nhanh về tỉ trọng.
	C. Tổng số khách quốc tế tăng 3,7 lần.
	D. Đường thuỷ luôn chiếm tỉ trọng thấp nhất và có xu hướng giảm nhanh.
Câu 5: Các loại cây công nghiệp hàng năm thích hợp với vùng đất cát pha ở đồng bằng ven biển Bắc Trung Bộ là
	A. đậu tương, đay, cói.	B. lạc, mía, thuốc lá.
	C. mía, bông, dâu tằm.	D. lạc, đậu tương, bông.
Câu 6: Ý nào sau đây đúng về ý nghĩa của việc đẩy mạnh sản xuất cây công nghiệp và cây đặc sản ở Trung du và miền núi Bắc Bộ?
	A. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp.	B. Mở rộng các hoạt động dịch vụ.
	C. Tăng cường xuất khẩu lao động.	D. Phát triển nông nghiệp hàng hóa.
Câu 7: Ý nào sau đây không đúng với đồng bằng sông Hồng?
	A. Là vùng chịu tác động của nhiều thiên tai nhiệt đới.
	B. Tài nguyên khoáng sản phong phú và đa dạng.
	C. Là vùng thiếu nguyên liệu cho việc phát triển công nghiệp.
	D. Một số tài nguyên thiên nhiên bị xuống cấp.
Câu 8: Đặc điểm nổi bật của ngành bưu chính nước ta là
	A. tính phục vụ cao, mạng lưới rộng khắp.
	B. mạng lưới phân bố đều khắp ở các vùng.
	C. đã ngang bằng trình độ chuẩn của khu vực. 
	D. có trình độ kĩ thuật - công nghệ hiện đại.
Câu 9: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang giao thông, hãy cho biết cảng nào không phải của vùng Bắc Trung Bộ?
	A. Chân Mây.	B. Dung Quất.	C. Nhật Lệ.	D. Cửa Lò.
Câu 10: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Bắc Trung Bộ, cho biết khu kinh tế ven biển Vũng Áng thuộc tỉnh nào sau đây?
	A. Thừa Thiên Huế.	B. Nghệ An.	C. Thanh Hóa.	D. Hà Tĩnh.
Câu 11: Trung du và miền núi Bắc Bộ có thế mạnh về trồng cây công nghiệp có nguồn gốc cận nhiệt và ôn đới là do vùng có
	A. khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, có mùa đông lạnh.
	B. nguồn nước tưới đảm bảo quanh năm.
	C. đất feralit trên đá phiến, đá vôi chiếm diện tích lớn.
	D. có nhiều giống cây trồng cận nhiệt và ôn đới.
Câu 12: Ngành hàng không nước ta là ngành non trẻ nhưng có những bước tiến rất nhanh vì 
	A. phong cách phục vụ chuyên nghiệp.
	B. chiến lược phát triển táo bạo, cơ sở vật chất được hiện đại hoá.
	C. được nhà nước quan tâm đầu tư nhiều.
	D. thu hút được nguồn vốn lớn từ đâù tư nước ngoài.
Câu 13: Vấn đề kinh tế-xã hội đang được quan tâm hàng đầu ở Đồng bằng sông Hồng hiện nay là
	A. sức ép của dân số đối với phát triển kinh tế - xã hội.
	B. đô thị hoá diễn ra nhanh chóng, ô nhiễm môi trường đô thị.
	C. tình trạng thu hẹp diện tích đất trồng lúa và vấn đề ô nhiễm môi trường.
	D. sự phát triển ồ ạt của các khu công nghiệp khu chế xuất.
Câu 14:  Tại sao Trung du và miền núi Bắc Bộ có đàn trâu lớn nhất nước ta?
	A. Nhu cầu sức kéo trong sản xuất nông nghiệp lớn.
	B. Nhu cầu tiêu thụ trâu lớn nhất.
	C. Cơ sở chế biến rất phát triển.            
	D. Có nhiều đồng cỏ, khí hậu thích hợp.
Câu 15: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang giao thông, hãy cho biết Mạng lưới đường sắt của nước ta hiện nay được phân bố như thế nào?
	A. Tập trung ở miền Trung.	B. Tập trung ở miền Bắc.
	C. Đều khắp các vùng.	D. Tập trung ở miền Nam. 
Câu 16: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang giao thông, hãy cho biết đường nào không là tuyến đường ngang nối đông - tây của nước ta?
	A. đường 7.	B. đường 9. 	C. đường HCM.	D. đường 6.
Câu 17: Trung du và miền núi Bắc Bộ là vùng có tiềm năng thuỷ điện lớn nhất cả nước là do
	A. mạng lưới sông ngòi dày đặc, nhiều phù sa.
	B. sông ngòi có lưu lượng nước lớn, địa hình dốc.
	C. khí hậu có mưa nhiều, sông đầy nước quanh năm.
	D. địa hình dốc, sông nhỏ nhiều thác ghềnh.
Câu 18: Loại tài nguyên giá trị hàng đầu ở Đồng bằng sông Hồng là 
	A. đất đai.	B. khí hậu.	C. khoáng sản.	D. nguồn nước.
Câu 19: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang thương mại, du lịch, hãy cho biết ở Tây Nguyên, tỉnh nào có tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo đầu người dưới 4 triệu đồng/người?
	A. Gia Lai.	B. Lâm Đồng.             
	C. Đắk Nông.	D. KonTum.             
Câu 20: Khó khăn đối với việc đánh bắt thuỷ sản ở Bắc Trung Bộ hiện nay là
	A. phần lớn tàu thuyền có công suất nhỏ.	B. thiếu lực lượng lao động.
	C. ngư dân chưa có kinh nghiệm đánh bắt.	D. mưa bão diễn ra quanh năm.
Câu 21: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam giao thông, hành chính, hãy cho biết quốc lộ số 1 không đi ngang qua tỉnh nào sau đây ?
	A. Khánh Hoà.	B. Bình Thuận.	C. Quảng Nam.	D. Phú Thọ.
Câu 22: Cho biểu đồ:
MỘT SỐ SẢN PHẨM CÂY CÔNG NGHIỆP LÂU NĂM CỦA NƯỚC TA, 2010 và 2018
[image: ]
(Số liệu theo Niêm giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
	A. Thay đổi cơ cấu một số cây công nghiệp lâu năm nước ta.
	B. Tốc độ tăng trưởng một số cây công nghiệp lâu năm nước ta.
	C. Quy mô sản lượng một số cây công nghiệp lâu năm nước ta.
	D. Giá trị sản lượng một số cây công nghiệp lâu năm nước ta.
Câu 23: Tỉnh nào dưới đây thuộc vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ ?
	A. Thanh Hóa.   	B. Tuyên Quang.	C. Hà Nam.	D. Vĩnh Phúc.
Câu 24: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang ĐBSH, các trung tâm công nghiệp của vùng Đồng bằng sông Hồng có quy mô từ trên 40 nghìn tỉ đồng trở lên là
	A. Phú Yên, Bắc Ninh.	B. Thái Bình, Nam Định.
	C. Hà Nội, Hải Phòng.	D. Hải Dương, Hưng Yên.
Câu 25: Cho bảng số liệu:
Tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam giai đoạn 2000 - 2014
	Năm
	2000
	2005
	2010
	2012
	2014

	Số dự án đăng ký (dự án)
	391
	970
	1237
	1287
	1843

	Tổng số vốn đăng ký (tỉ USD)
	2,8
	6,8
	19,9
	16,4
	21,9

	Vốn thực hiện (tỉ USD)
	2,4
	3,3
	11,0
	10,0
	12,5


   Căn cứ vào bảng số liệu, hãy cho biết nhận xét nào dưới đây đúng về tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam trong giai đoạn 2000 - 2014?
	A. Quy mô số vốn thực hiện có xu hướng tăng nhưng không ổn định.
	B. Số dự án đăng ký tăng hơn 5 lần.
	C. Tổng số vốn đăng ký và vốn thực hiện tăng liên tục. 
	D. Tỉ lệ vốn thực hiện luôn đạt khoảng 90% so với vốn đăng ký. 
Câu 26: Vùng gò đồi trước núi của Bắc Trung Bộ có thế mạnh về
	A. phát triển cây công nghiệp hàng năm.		     B. cây lương thực và chăn nuôi lợn.
	C. chăn nuôi gia cầm.				     D. chăn nuôi gia súc lớn.
 Câu 27: Cây công nghiệp được coi là thế mạnh của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ là
	A. cao su.	B. chè.  	 C. cà phê.	D. hồ tiêu.
Câu 28: Các thị trường nhập khẩu hàng hóa chủ yếu ở nước ta trong những năm gần đây là
	A. ASEAN và châu Phi.				     B. Mỹ Latinh và châu Phi.
	C. châu Á - Thái Bình Dương và châu Âu. 	     D. khu vực Tây Nam Á và ASEAN.
Câu 29: Vai trò quan trọng nhất của đường Hồ Chí Minh ở Bắc Trung Bộ là
	A. đảm bảo sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế.
	B. tạo ra sự phân công theo lãnh thổ hoàn chỉnh hơn.
	C. tạo thế mở cho nền kinh tế, thu hút vốn đầu tư.
	D. thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội phía tây của vùng.
Câu 30: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Bắc Trung Bộ, hãy cho biết tỉnh nào chuyên canh về cây chè?
	A. Hà Tĩnh.	B. Nghệ An.	C. Thanh Hóa.	D. Quảng Bình.
Câu 31: Mạng lưới giao thông vận tải ở nước ta còn chậm phát triển chủ yếu do
	A. thiếu vốn đầu tư.					   B. điều kiện tự nhiên không thuận lợi.
	C. kinh tế không phát triển.			   D. trình độ công nghiệp hóa còn thấp. 
Câu 32: Khó khăn lớn nhất trong việc khai thác khoáng sản ở Trung du và miền núi Bắc Bộ là
	A. địa hình dốc, giao thông khó khăn.        	   B. khoáng sản phân bố rải rác.
	C. khí hậu diễn biến thất thường.		               D. đòi hỏi chi phí đầu tư lớn và công nghệ cao. 
Câu 33: Hạn chế lớn nhất về tự nhiên đối với sản xuất công nghiệp ở Đồng bằng sông Hồng là
	A. mạng lưới sông ngòi dày đặc.	B. khoáng sản nghèo nàn.
	C. dân số đông, mật độ dân số cao.	D. khí hậu có mùa đông lạnh.
Câu 34: Thế mạnh nào dưới đây là của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ?
	A. Khai thác và chế biến dầu khí, thủy điện.	   B. Khai thác và chế biến lâm sản, trồng lúa.
	C. Khai thác và chế biến bôxít, thủy sản.	               D. Khai thác và chế biến khoáng sản, thủy điện.
Câu 35: Để phát huy thế mạnh công nghiệp của vùng Bắc Trung Bộ, vấn đề quan trọng cần giải quyết là
	A. thu hút vốn đầu tư nước ngoài.		              
    B. điều tra, quy hoạch các mỏ quặng đã có.
	C. phát triển giáo dục và đào tạo.			  
    D. đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và cơ sở năng lượng.
Câu 36: Tỉnh nào sau đây có khả năng phát triển tổng hợp kinh tế biển ở Trung du và miền núi Bắc Bộ?
	A. Tuyên Quang.	B. Quảng Ninh.	C. Hà Giang.   	D. Lạng Sơn.  
Câu 37: Du lịch Việt Nam phát triển nhanh từ đầu thập kỉ 90 của thế kỉ XX đến nay chủ yếu là do
	A. chính sách Đổi mới của Nhà nước.		   B. mức sống của dân cư ngày càng cao. 
	C. mở rộng và đa dạng hoạt động du lịch.	               D. tài nguyên du lịch phong phú, hấp dẫn.   
Câu 38: Đồng bằng sông Hồng có tài nguyên nước ngọt phong phú chủ yếu là do
	A. vị trí nằm tiếp giáp với biển.			    B. có lượng mưa dồi dào.
	C. địa hình bằng phẳng.			                D. nằm ở hạ nguồn hai hệ thống sông lớn.
Câu 39: Tài nguyên du lịch tự nhiên của nước ta bao gồm:
	A. địa hình, khí hậu, nước, sinh vật.		    B. địa hình, di tích, lễ hội, sinh vật.
	C. địa hình, sinh vật, làng nghề, ẩm thực.	                D. khí hậu, nước, sinh vật, lễ hội.
Câu 40: Cho biểu đồ:
                                     [image: ]
SẢN LƯỢNG THAN VÀ ĐIỆN CỦA PHI-LI-PIN
(Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2019, NXB Thống kê, 2020)
Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng về sản lượng than và điện của Phi-li-pin giai đoạn 2010 - 2018?
	A. Cả than và điện đều giảm.			   B. Sản lượng than giảm nhanh.
	C. Sản lượng điện giảm nhanh.			   D. Cả than và điện đều tăng.                           
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